
Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chương: 412

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  207/QĐ-SNN ngày 17/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

I. Căn cứ phân bổ:

1. Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 1);

2. Tờ trình số 64/TTr-STC ngày 07/3/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

3. Tờ trình số 31/TTr-SNN ngày 02/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị giao dự toán kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023.

II. Dự toán được giao và phân bổ như sau:
              Đơn vị: 1.000 đồng

Số
TT Chỉ tiêu Tổng số được

giao
Tổng số phân

bổ

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

Ban Quản lý
rừng phòng

hộ Lâm Bình

Ban Quản
lý rừng

phòng hộ
Na Hang

Ban Quản lý
dự án bảo vệ
và Phát triển
rừng huyện

Na Hang

Ban Quản
lý dự án bảo
vệ và Phát
triển rừng

huyện
Chiêm Hóa

Ban Quản
lý dự án bảo
vệ và Phát
triển rừng
huyện Yên

Sơn

Ban Quản
lý dự án bảo
vệ và Phát
triển rừng
huyện Sơn

Dương

Ban Quản
lý dự án

bảo vệ và
Phát triển

rừng thành
phố Tuyên

Quang

Chi cục
Kiểm lâm

Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn
tỉnh Tuyên

Quang

A B 1 2=3+4+..+11 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 3 .936.370 3 .936.370 1 .456.870 352 .480 123 .220 64 .670 156 .130 86 .660 29 .630 1 .606.710 60 .000

I Chi sự nghiệp kinh tế 3 .706.370 3 .706.370 1 .456.870 352 .480 123 .220 64 .670 156 .130 86 .660 29 .630 1 .436.710 -

1
Kinh phí không thực hiện tự chủ (Loại:
280;  khoản:  282;  mã  nguồn:  12;  Mã
CTMT: 00629)

3 .706.370 3 .706.370 1 .456.870 352 .480 123 .220 64 .670 156 .130 86 .660 29 .630 1 .436.710 -

1.1 Kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 2 .157.020 2 .157.020 1 .361.560 329 .420 115 .160 60 .440 145 .920 80 .990 27 .690 35 .840

1.2 Chi phí quản lý, nghiệm thu 150 .990 150 .990 95 .310 23 .060 8 .060 4 .230 10 .210 5 .670 1 .940 2 .510

1.3 Bảo vệ rừng đặc dụng theo Quyết định
số 24/2012/QĐ-TTg 1 .398.360 1 .398.360 1 .398.360

II Chi quản lý hành chính 230 .000 230 .000 - - - - - - - 170 .000 60 .000
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1 Kinh phí không thực hiện tự chủ 230 .000 230 .000 - - - - - - - 170 .000 60 .000

1.1 Chi phí quản lý điều hành Ban chỉ đạo
chương trình 230 .000 230 .000 170 .000 60 .000

2 Nguồn kinh phí 3 .936.370 3 .936.370 1 .456.870 352 .480 123 .220 64 .670 156 .130 86 .660 29 .630 1 .606.710 60 .000

2.1

Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương
bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện
Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền
vững năm 2023

3 .706.370 3 .706.370 1 .456.870 352 .480 123 .220 64 .670 156 .130 86 .660 29 .630 1 .436.710

2.2
Nguồn kinh phí: Nguồn thu từ bán đấu
giá rừng trồng Chương trình 327 và dự án
661 quy hoạch lại rừng sản xuất

230 .000 230 .000 170 .000 60 .000
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